HỘI THAO KHỐI  BỘ TƯ PHÁP NĂM 2015
MÔN CẦU LÔNG
I. ĐƠN NAM
	NO
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Bùi Khắc Huỳnh
Trường  TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trịnh  Xuân Tùng
Vụ Tổ chức Cán bộ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Quang Huy
Vụ Hợp tác Quốc tế
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn  Đức Long
Viện Hàn lâm KHXH VN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Bùi Khắc Huỳnh
	-
	Nguyễn  Đức Long
	S 23/5
	

	Trận 2
	2 – 3
	Trịnh  Xuân Tùng
	-
	Nguyễn Quang Huy
	S 23/5
	

	Trận 3
	1 – 3
	Bùi Khắc Huỳnh
	-
	Nguyễn Quang Huy
	S 23/5
	

	Trận 4
	4 – 2
	Nguyễn  Đức Long
	-
	Trịnh  Xuân Tùng
	S 23/5
	

	Trận 5
	1 – 2
	Bùi Khắc Huỳnh
	-
	Trịnh  Xuân Tùng
	S 23/5
	

	Trận 6
	3 – 4
	Nguyễn Quang Huy
	-
	Nguyễn  Đức Long
	S 23/5
	


	NO
	Bảng B
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Ngọc Hiệp
Trường  TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chu Văn Đoàn
Cục Đăng ký QG GD bảo dảm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vũ Hải Việt
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Xuân Thuấn
Đại học Luật Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	-
	Vũ Xuân Thuấn
	S 23/5
	

	Trận 2
	2 – 3
	Chu Văn Đoàn
	-
	Vũ Hải Việt
	S 23/5
	

	Trận 3
	1 – 3
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	-
	Vũ Hải Việt
	S 23/5
	

	Trận 4
	4 – 2
	Vũ Xuân Thuấn
	-
	Chu Văn Đoàn
	S 23/5
	

	Trận 5
	1 – 2
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	-
	Chu Văn Đoàn
	S 23/5
	

	Trận 6
	3 – 4
	Vũ Hải Việt
	-
	Vũ Xuân Thuấn
	S 23/5
	


	NO
	Bảng C
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Lưu Đức Hưng
Cục Bồi thường  Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tô Viết Vinh
Trường  TCL Buôn Ma Thuột
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thanh Phương
Học viện Tư pháp
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận1
	1 – 2
	Lưu Đức Hưng
	-
	Tô Viết Vinh
	S 23/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Trần Thanh Phương
	-
	Lưu Đức Hưng
	S 23/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Tô Viết Vinh
	-
	Trần Thanh Phương
	S 23/5
	


	NO
	Bảng D
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Vũ Văn Quảng
Trường  TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phùng Trung Thắng
Cục Bồi thường Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần  Nguyên Tú
Cục trợ giúp
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận1
	1 – 2
	Vũ Văn Quảng
	-
	Phùng Trung Thắng
	S 23/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Trần  Nguyên Tú
	-
	Vũ Văn Quảng
	S 23/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Phùng Trung Thắng
	-
	Trần  Nguyên Tú
	S 23/5
	


BÁN KẾT:   NHẤT A   .........................................    -   NHẤT C                       …......................................   ( I )    C 23/5 
                       NHẤT B   ….....................................    -   NHẤT D                       …......................................  ( II )   C 23/5
BA – TƯ         :    THUA BK I      …......................................-  THUA BK II         …......................................
   C 23/5
CHUNG KẾT:    THẮNG BK I   …......................................-  THẮNG BK II      …......................................
   C 23/5
II. ĐƠN NỮ
	NO
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trường  TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đỗ Thị Tươi

Đại học Luật
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hoa

Cục Đăng ký QG GD bảo đảm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Lê Bảo Ngọc

Tổng cục Thi hành án dân sự
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	-
	Nguyễn Lê Bảo Ngọc
	S 23/5
	

	Trận 2
	2 – 3
	Đỗ Thị Tươi
	-
	Nguyễn Thị Hoa
	S 23/5
	

	Trận 3
	1 – 3
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	-
	Nguyễn Thị Hoa
	S 23/5
	

	Trận 4
	4 – 2
	Nguyễn Lê Bảo Ngọc
	-
	Đỗ Thị Tươi
	S 23/5
	

	Trận 5
	1 – 2
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	-
	Đỗ Thị Tươi
	S 23/5
	

	Trận 6
	3 – 4
	Nguyễn Thị Hoa
	-
	Nguyễn Lê Bảo Ngọc
	S 23/5
	


	NO
	Bảng B
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Thị Yến
Trường  TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngô Thị Huyền
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thanh Hằng
Văn phòng Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận1
	1 – 2
	Nguyễn Thị Yến
	-
	Ngô Thị Huyền
	S 23/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Nguyễn Thanh Hằng
	-
	Nguyễn Thị Yến
	S 23/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Ngô Thị Huyền
	-
	Nguyễn Thanh Hằng
	S 23/5
	


BÁN KẾT:   NHẤT A   .........................................    -   NHÌ B                       …......................................   ( I )    S 23/5 
                       NHẤT B   ….....................................    -   NHÌ A                       …......................................  ( II )   S 23/5

BA – TƯ         :    THUA BK I      …......................................-  THUA BK II         …......................................
 S 23/5
CHUNG KẾT:    THẮNG BK I   …......................................-  THẮNG BK II      …......................................
 S 23/5
III. ĐÔI NAM
	NO
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Vi Ngọc Hoàng + Nông Quang Long
Trường TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ng Thanh Tuấn + Ng Văn Vạn
Tổng cục Thi hành án dân sự
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Văn Dũng + Trần Mạnh Hiếu
Cục Ktra văn bản quy phạm PL
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ng Như Khu + Ng Duy Linh
Văn phòng Bộ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Vi N Hoàng + Nông Q Long
	-
	Ng Như Khu + Ng Duy Linh
	S 23/5
	


	Trận 2
	2 – 3
	Ng Thanh Tuấn + Ng V Vạn
	-
	Phạm V Dũng + Trần M Hiếu
	S 23/5
	

	Trận 3
	1 – 3
	Vi N Hoàng + Nông Q Long
	-
	Phạm V Dũng + Trần M Hiếu
	C 23/5
	

	Trận 4
	4 – 2
	Ng Như Khu + Ng Duy Linh
	-
	Ng Thanh Tuấn + Ng V Vạn
	C 23/5
	

	Trận 5
	1 – 2
	Vi N Hoàng + Nông Q Long
	-
	Ng Thanh Tuấn + Ng V Vạn
	C 23/5
	

	Trận 6
	3 – 4
	Phạm V Dũng + Trần M Hiếu
	-
	Ng Như Khu + Ng Duy Linh
	C 23/5
	


	NO
	Bảng B
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Ng Mạnh Tiến + Bùi Khắc Huỳnh
Trường TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thanh Phương + Trần Đức Định
Học viện Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tô Viết Vinh + Lê Công Hải
Trường TCL Buôn Ma Thuột
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lưu Đức Hưng + Phùng  Trung Thắng
Cục Bồi thường  Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Ng M Tiến + Bùi Khắc Huỳnh
	-
	Lưu Đ Hưng + Ph  Tr Thắng
	S 23/5
	

	Trận 2
	2 – 3
	Trần T Phương + Trần Đ Định
	-
	Tô Viết Vinh + Lê Công Hải
	S 23/5
	

	Trận 3
	1 – 3
	Ng M Tiến + Bùi Khắc Huỳnh
	-
	Tô Viết Vinh + Lê Công Hải
	C 23/5
	

	Trận 4
	4 – 2
	Lưu Đ Hưng + Ph  Tr Thắng
	-
	Trần T Phương + Trần Đ Định
	C 23/5
	

	Trận 5
	1 – 2
	Ng M Tiến + Bùi Khắc Huỳnh
	-
	Trần T Phương + Trần Đ Định
	C 23/5
	

	Trận 6
	3 – 4
	Tô Viết Vinh + Lê Công Hải
	-
	Lưu Đ Hưng + Ph  Tr Thắng
	C 23/5
	


	NO
	Bảng C
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Ng Ngọc Hiệp + Vũ Văn Quảng
Trường TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Quang Đại + Vũ Hồng Tuyến
Trung tâm Lý lịch tư pháp QG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao Việt Thăng + Ng Đình Sơn
Viện Hàn lâm KHXH VN
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Xuân Thuấn  + Lê Hồng Tài
Đại học Luật Hà Nội
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Ng Ngọc Hiệp + Vũ V Quảng
	-
	Vũ X Thuấn  + Lê Hồng Tài
	S 23/5
	

	Trận 2
	2 – 3
	Phạm Q Đại + Vũ H Tuyến
	-
	Cao Việt Thăng + Ng Đ Sơn
	S 23/5
	

	Trận 3
	1 – 3
	Ng Ngọc Hiệp + Vũ V Quảng
	-
	Cao Việt Thăng + Ng Đ Sơn
	C 23/5
	

	Trận 4
	4 – 2
	Vũ X Thuấn  + Lê Hồng Tài
	-
	Phạm Q Đại + Vũ H Tuyến
	C 23/5
	

	Trận 5
	1 – 2
	Ng Ngọc Hiệp + Vũ V Quảng
	-
	Phạm Q Đại + Vũ H Tuyến
	C 23/5
	

	Trận 6
	3 – 4
	Cao Việt Thăng + Ng Đ Sơn
	-
	Vũ X Thuấn  + Lê Hồng Tài
	C 23/5
	


	NO
	Bảng D
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Ng Thăng Long + Ng Xuân Tùng
Tổng cục Thi hành án dân sự
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần  Hoài  Nam + Hà Văn Đoàn
Cục Công nghệ Thông tin
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần  Văn Dũng  + Tống  Đức Cơ
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận1
	1 – 2
	Ng Thăng Long + Ng X Tùng
	-
	Trần  Hoài  Nam + Hà V Đoàn
	S 23/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Trần  V Dũng  + Tống  Đ Cơ
	-
	Ng Thăng Long + Ng X Tùng
	C 23/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Trần  Hoài  Nam + Hà V Đoàn
	-
	Trần  V Dũng  + Tống  Đ Cơ
	C 23/5
	


BÁN KẾT:   NHẤT A   .........................................    -   NHẤT C                       …......................................   ( I )    C 23/5 
                       NHẤT B   ….....................................    -   NHẤT D                       …......................................  ( II )   C 23/5
BA – TƯ         :    THUA BK I      …......................................-  THUA BK II         …......................................
   C 23/5
CHUNG KẾT:    THẮNG BK I   …......................................-  THẮNG BK II      …......................................
   C 23/5
IV. ĐÔI NAM NỮ
	NO
	Bảng A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Ng Ngọc Hiệp + Ng Thị Yến
Trường TCL Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trịnh Xuân Tùng + Hà Thị Lan
Vụ Tổ chức cán bộ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vũ Hải  Việt + Ngô Thị Huyền
Tạp chí Dân chủ và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Đức Thịnh + Ng Thị Ái Phương
Học viện Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận 1
	1 – 4
	Ng Ngọc Hiệp + Ng Thị Yến
	-
	Trần Đ Thịnh + Ng T Ái Phương
	S 23/5
	

	Trận 2
	2 – 3
	Trịnh X Tùng + Hà Thị Lan
	-
	Vũ Hải  Việt + Ngô T Huyền
	S 23/5
	

	Trận 3
	1 – 3
	Ng Ngọc Hiệp + Ng Thị Yến
	-
	Vũ Hải  Việt + Ngô T Huyền
	S 23/5
	

	Trận 4
	4 – 2
	Trần Đ Thịnh + Ng T Ái Phương
	-
	Trịnh X Tùng + Hà Thị Lan
	S 23/5
	

	Trận 5
	1 – 2
	Ng Ngọc Hiệp + Ng Thị Yến
	-
	Trịnh X Tùng + Hà Thị Lan
	S 23/5
	

	Trận 6
	3 – 4
	Vũ Hải  Việt + Ngô T Huyền
	-
	Trần Đ Thịnh + Ng T Ái Phương
	S 23/5
	


	NO
	Bảng B
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Ng Văn Vạn + Ng Thị Nhàn
Tổng cục Thi hành án dân sự
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Hồng  Tài  + Đỗ Thị Tươi
Đại học Luật Hà Nội
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ng Như Khu + Ng Thanh Hằng
Văn phòng Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận1
	1 – 2
	Ng Văn Vạn + Ng Thị Nhàn
	-
	Lê Hồng  Tài  + Đỗ Thị Tươi
	S 23/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Ng Như Khu + Ng Th Hằng
	-
	Ng Văn Vạn + Ng Thị Nhàn
	S 23/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Lê Hồng  Tài  + Đỗ Thị Tươi
	-
	Ng Như Khu + Ng Th Hằng
	S 23/5
	


	NO
	Bảng C
	1
	2
	3
	Hiệu số
Thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Ng Thanh Tuấn + Ng Lê Bảo Ngọc
Tổng cục Thi hành án dân sự
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ng Quang Huy + Đỗ T Hằng Phương
Vụ Hợp tác Quốc tế
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ng Thị Hoa + Chu Văn Đoàn
Vụ Đăng ký QG GD bảo đảm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Ngày
	Sân

	Trận1
	1 – 2
	Ng Th Tuấn + Ng Lê B Ngọc
	-
	Ng Q Huy + Đỗ T H Phương
	S 23/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Ng Thị Hoa + Chu Văn Đoàn
	-
	Ng Th Tuấn + Ng Lê B Ngọc
	S 23/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Ng Q Huy + Đỗ T H Phương
	-
	Ng Thị Hoa + Chu Văn Đoàn
	S 23/5
	


BÁN KẾT:   NHẤT A   .........................................    -   NHẤT C                       …......................................   ( I )    C 23/5
                       NHẤT B   ….....................................    -   NHÌ A                          …......................................  ( II )    C 23/5
BA – TƯ         :    THUA BK I      …......................................-  THUA BK II         …......................................
   C 23/5
CHUNG KẾT:    THẮNG BK I   …......................................-  THẮNG BK II      …......................................
   C 23/5
